
Điểm 

B1

Điểm 

B2

B 1 2 4 5 6 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23

1 1 Nguyễn Xuân Thăng 1 1 10/06/1972 038072047169 Quang Trung 1 1 115 40 7 VN

2 1 Lê Thị Toàn 1 2 01/10/1945 038145012836 Làng Gió 24 1 105 40 x x 7 VN

3 1 Nguyễn Hồng Hiển 1 1 13/07/1988 038088023685 Làng Gió 24 1 115 30 x x 7 VN

2 Nguyễn Hồng Quân 3 1 13/04/2012 038212002379 Làng Gió 24 1

4 1 Nguyễn Văn Huệ 1 1 02/12/1944 038044009280 Làng Gió 1 1 140 30 x 3 VN

2 Lê Thị Thẻ 2 2 14/04/1946 038146007737 Làng Gió 1 1

5 1 Nguyễn Văn Quang 1 1 31/12/1962 038062021113 Thắng Lộc 1 1 125 30 5 VN

2 Nguyễn Văn Thắng 3 1 31/12/1985 038085035286 Thắng Lộc 1 1

3 Nguyễn Thị Thảo Nhi 5 2 19/02/2018 038318014857 Thắng Lộc 1 1

6 1 Lương Thị Biên 1 2 16/12/1987 038187012040 Thắng Lộc 3 1 105 30 x 2 VN

2 Phan Quốc Thái 2 1 05/01/1984 060084009378 Thắng Lộc 1 1

3 Phan Thị Thu Huyền 3 2 01/01/2012 038312027606 Thắng Lộc 3 1

4 Phan Thị Thu Nguyệt 3 2 14/11/2015 038315003086 Thắng Lộc 3 1

5 Phan Quốc Cường 3 1 14/01/2021 038221003782 Thắng Lộc 3 1

7 1 Bùi Thị Chuẩn 1 2 12/08/1948 038148010728 Thắng Lộc 6 1 110 30 x x 3 VN

8 1 Bùi Thị Thu 1 2 12/09/1979 038179025614 Thắng Lộc 6 1 135 30 x 2 PSM

2 Bùi Thị Hoài 2 26/01/2003 038303006957 Thắng Lộc 6 1

3 Bùi Thị Dung 2 01/02/2009 038309028168 Thắng Lộc 6 1

9 1 Lê Đình Tuyền 1 1 28/09/1975 038075004249 Làng Sao 1 1 135 30 5 VN

2 Lê Thị Thư 3 2 20/09/2000 038300004330 Làng Sao 1 1

3 Lê Đình Cường 3 1 02/10/2006 038206017069 Làng Sao 3 1

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
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10 1 Nguyễn Văn Chiến 1 1 17/02/1957 038057018563 Làng Sao 1 1 115 30 7 VN

2 Lê Thị Hồng 2 2 04/10/1972 038172010775 Làng Sao 24 1

3 Nguyễn Văn Chí 3 1 03/01/2014 038214024314 Làng Sao 24 1

4 Nguyễn Thị Thuý 4 2 31/12/1930 038130003975 Làng Sao 1 1

11 1 Lê Thị Điệt 1 2 10/10/1950 038150019844 Hợp Thành 1 1 130 30 7 VN

2 Lê Văn Cường 3 2 02/10/1987 038087035355 Hợp Thành 1 1

12 1 Ngân Thị Luân 1 2 17/02/1973 038173019214 Hợp Thành 3 1 100 30 x 7 VN

2 Cầm Bá Chung 3 1 16/05/1992 038092051333 Hợp Thành 3 1

3 Hà Thị Tâm 3 2 18/12/1993 038193011806 Hợp Thành 3 1

13 1 Nguyễn Thị The 1 1 31/12/1935 035135003616 Hợp Thành 1 1 105 40 x 3 VN

14 1 Lương Thị Chính 1 2 16/09/1953 038153008399 Hợp Thành 3 1 130 30 x 2 VN

2 Tèo Văn Trái 4 1 30/12/1936 010036002009 Hợp Thành 8 1

3 Lương Thị Nhung 3 2 10/11/1983 038183014479 Hợp Thành 3 1

4 Lương Văn Quỳnh 5 1 17/04/2006 038206013039 Hợp Thành 3 1

15 1 Lê Thị Thoả 1 2 10/03/1945 038145005649 Hợp Thành 1 1 105 30 x 3 VN

16 1 Nguyễn Thị Sáu 1 2 10/04/1943 038143006545 Hợp Thành 1 1 120 30 x 3 VN

17 1 Vi Hoài Chung 1 2 19/06/1984 038484016902 Hợp Thành 3 1 80 40 x 3 VN

2 Trần Thị Phương Giang 3 2 22/07/2008 011308008234 Hợp Thành 1 1

2 Vi Thị Ngọc Thuận 3 2 04/05/2016 038212028270 Hợp Thành 3 1

3 Cầm Thị Thảo 4 2 15/02/1960 038160006765 Hợp Thành 3 1

18 1 Lê Đình Quý 1 1 15/10/1986 038086047128 Hợp Thành 1 1 95 30 2 VN

2 Lê Hà Đồng 3 1 13/08/2011 038211001909 Hợp Thành 3 1

3 Lê Hà Linh 3 1 19/07/2017 038217011418 Hợp Thành 3 1
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19 1 Lê Thị Chung 1 2 25/10/1983 038183005128 Hợp Thành 1 1 105 30 1 VN

2 Lê Thị Ngọc Anh 3 2 04/06/2009 038309022401 Hợp Thành 1 1

20 1 Lương Thị Mai 1 2 01/01/1966 038166003529 Làng Mài 3 1 110 30 x x 3 VN

2 A Manh 5 1 30/09/2010 062210006804 Làng Mài 14 1

21 1 Hà Văn Hiền 1 1 07/01/1990 038090005799 Làng Mài 3 1 100 30 x 2 VN

2 Hà Thị Hoà 3 1 31/08/2013 038313026576 Làng Mài 3 1

3 Hà Văn Hưng 3 1 01/02/2015 038215021250 Làng Mài 3 1

22 1 Lương Văn Thư 1 1 20/06/1972 038072035110 Làng Mài 3 1 115 30 x 5 VN

23 1 Hà Thị Hiếu 1 2 17/03/1980 038180024821 Làng Mài 3 1 100 30 x 2 VN

2 Hà Thanh Huy 3 1 17/10/2006 038206025893 Làng Mài 3 1

3 Hà Thị Huyền 3 2 30/05/2010 038310025357 Làng Mài 3 1

4 Hà Thị Hương 3 2 18/06/2012 038312008284 Làng Mài 3 1

5 Hà Thanh Hoàng 3 1 27/05/2014 038214022708 Làng Mài 3 1

6 Hà Thị Thảo 3 2 24/08/2022 038302021016 Làng Mài 3 1

24 1 Hà Công Dũng 1 1 15/12/1987 038087011180 Làng Mài 3 1 100 30 x 5 VN

2 Lương Thị Thuận 2 2 03/02/1986 038186008687 Làng Mài 3 1

3 Hà Công Mạnh 3 1 05/02/2011 038211031983 Làng Mài 3 1

4 Hà Công Toàn 3 1 20/09/2013 038213016883 Làng Mài 3 1

25 1 Lương Ngọc Hưng 1 1 02/03/1983 038083015716 Làng Mài 3 1 110 30 x 2 VN

2 Hà Thị Thiện 2 2 02/03/1983 038183007342 Làng Mài 3 1

3 Lương Thị Phương 3 2 09/05/2004 038304006375 Làng Mài 3 1

4 Lương Thị Thu 3 2 11/08/2008 038308016428 Làng Mài 3 1

5 Lương Ngọc Phong 3 1 21/10/2010 038221028354 Làng Mài 3 1

26 1 Hà Văn Duy 1 1 08/10/1994 038094028334 Làng Mài 3 1 120 30 x 2 VN

2 Hà Văn Cường 5 1 26/08/1985 038085008624 Làng Mài 3 1
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27 1 Hà Văn Sơn 1 1 01/03/1976 038076032026 Làng Mài 3 1 130 30 x 2 VN

2 Hà Thị Hồng 2 2 03/08/1978 038178019342 Làng Mài 3 1

3 Hà Văn Sang 3 1 19/05/2003 038203009807 Làng Mài 3 1

4 Hà Thị Trang 3 2 02/02/2007 038307026517 Làng Mài 3 1

5 Hà Thị Ngọc Đoàn 3 2 09/11/2011 038311032026 Làng Mài 3 1

6 Hà Thị Quế 3 2 21/11/2014 038314000334 Làng Mài 3 1

28 1 Hà Văn Thiệu 1 1 30/03/1976 038076018590 Làng Mài 3 1 105 30 x 2 VN

2 Hà Thị Hương 3 2 27/03/2001 038301008715 Làng Mài 3 1

3 Hà Thị Khánh Huyền 3 2 27/07/2018 038318008302 Làng Mài 3 1

29 1 Vi Thị Liên 1 2 29/03/1956 038156003816 Làng Mài 3 1 120 30 x VN

2 Lô Văn Linh 5 1 24/04/2005 038205002971 Làng Mài 3 1

3 Lô Văn Duy 5 1 29/07/2006 038206018697 Làng Mài 3 1

30 1 Hà Văn Thung 1 1 06/10/1972 038072008807 Làng Mài 3 1 120 30 x 5 VN

2 Nguyễn Thị Xuân 2 2 19/08/1972 038172006948 Làng Mài 3 1

3 Hà Văn Cường 3 1 08/05/1997 038097016789 Làng Mài 3 1

31 1 Bùi Văn Khơi 1 1 15/04/1956 038056004124 Làng Mài 3 1 120 30 x 2 VN

2 Hà Thị Thành 2 2 07/12/1972 038162025375 Làng Mài 3 1

3 Bùi Văn Tuyến 3 1 18/05/1990 038090004398 Làng Mài 3 1

4 Bùi Thị Phương 3 2 19/07/1996 038196026254 Làng Mài 3 1

5 Bùi Thị Đông 3 2 29/09/1998 038198002568 Làng Mài 3 1

6 Bùi Khả Di 5 2 05/06/2017 038317010250 Làng Mài 3 1

7 Bùi Thị Chuyền 3 2 28/06/1993 038193006873 Làng Mài 3 1

8 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 5 2 01/04/2011 038311020742 Làng Mài 3 1

9 Lê Tuệ An 5 2 05/10/2022 038322008001 Làng Mài 3 1
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32 1 Lương Thị Châu 1 2 29/12/1967 038167023029 Làng Mài 3 1 135 30 x 2 VN

2 Lương Văn Toàn 3 1 07/01/1994 038094040811 Làng Mài 3 1

3 Lương Văn Diện 3 1 25/05/1997 038097003042 Làng Mài 3 1

4 Hà Thị Thương 3 2 02/09/2003 038318040520 Làng Mài 3 1

5 Lương Thị Gia Hân 5 2 22/04/2018 038318040520 Làng Mài 3 1

6 Lương Thị Trâm Anh 5 2 08/10/2019 038319041730 Làng Mài 3 1

33 1 Đinh Văn Nhân 1 1 15/01/1993 038093007061 Quang Trung 24 2 130 20 x 1 VCN

2 Trương Thị Hậu 2 2 08/09/2000 038300011129 Quang Trung 1 2

3 Đinh Văn Đức 3 1 03/02/2020 038220001769 Quang Trung 24 2

4 Đinh Thị Phương Anh 3 2 29/08/2022 038322014942 Quang Trung 24 2

5 Đinh Thị Ngọc Trâm 5 2 12/08/2011 038311010997 Quang Trung 24 2

34 1 Lê Thị Thu 1 2 26/03/1986 038186017984 Quang Trung 1 2 135 20 2 VCN

2 Lê Hà Giang 3 2 05/04/2007 038307008000 Quang Trung 1 2

3 Lê Bảo An 3 2 12/06/2018 038318010474 Quang Trung 1 2

35 1 Nguyễn Xuân Thu 1 1 05/09/1984 038083032387 Quang Trung 1 2 115 20 1 VCN

2 Nguyễn Thị Hà 3 2 27/10/2008 038306005284 Quang Trung 1 2

3 Nguyễn Xuân Hùng 3 1 16/05/2009 038209031997 Quang Trung 1 2

36 1 Hồ Thị Thặt 1 2 02/02/1954 038154001061 Quang Trung 1 2 115 20 2 VCN

2 Nguyễn Xuân Bạn 2 1 10/10/1956 038056016502 Quang Trung 1 2

3 Nguyễn Xuân Nhạn 3 1 10/10/1982 038082038464 Quang Trung 1 2

4 Nguyễn Thị Hương 5 2 14/02/2010 038310021583 Quang Trung 1 2

37 1 Đinh Thiết Hùng 1 1 22/11/1952 038052015345 Quang Trung 1 2 120 20 7 PSM

2 Đinh Văn Thọ 3 1 13/05/1983 038083050306 Quang Trung 1 2
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38 1 Nguyễn Văn Tiến 1 1 05/04/1950 038050002220 Quang Trung 1 2 125 20 7 PSM

2 Nguyễn Thị Quế 3 2 18/07/1982 038182040822 Quang Trung 1 2

3 Nguyễn Văn Chung 5 1 02/06/2005 038205029678 Quang Trung 6 2

4 Nguyễn Văn Nguyên 5 1 13/11/2008 038208024535 Quang Trung 6 2

39 1 Lê Trọng Công 1 1 25/10/1976 038076026653 Làng gió 24 2 140 20 x 2 VCN

2 Lê Trọng Dũng 3 1 30/11/2000 038200002325 Làng gió 24 2

40 1 Phạm Hồng Chinh 1 1 30/06/1980 038080012528 Làng gió 1 2 140 20 4 VCN

2 Lê Thị Lân 2 2 03/04/1979 038179003569 Làng gió 24 2

3 Phạm Hồng Bảo Long 3 1 28/11/2022 038222017022 Làng gió 24 2

41 1 Nguyễn Văn Dũng 1 1 11/08/1984 038084051015 Làng gió 1 2 140 20 2 VCN

2 Lê Thị Gấm 2 2 21/07/1987 038187011984 Làng gió 24 2

3 Nguyễn Xuân Vinh 3 1 09/09/2009 038209031837 Làng gió 24 2

4 Nguyễn Đức Duy 3 1 29/11/2012 038212042012 Làng gió 24 2

42 1 Lê Khắc Luyến 1 1 20/10/1984 038084020362 Làng Gió 24 2 140 20 x 2 N-CN

2 Bùi Thị Tươi 2 2 07/01/1987 038187010620 Làng Gió 3 2

3 Lê Khắc Thắng 3 1 04/01/2013 038213042108 Làng Gió 24 2

4 Lê Nhã Uyên 3 2 27/11/2018 038318010492 Làng Gió 24 2

43 1 Lê Thị Thanh 1 2 20/10/1941 038141007344 Thắng Lộc 24 2 135 20 5 VCN

2 Bùi Văn Tuấn 3 1 21/10/1983 038083004488 Thắng Lộc 6 2

3 Bùi Chí Dũng 5 1 08/04/2015 038215001133 Thắng Lộc 6 2

44 1 Vi Thị Long 1 2 16/08/1975 038175007248 Thắng Lộc 3 2 130 10 1 VCN

45 1 Vũ Văn Tiến 1 1 10/05/1967 038067002402 Thắng Lộc 24 2 130 20 x 7 VCN

2 Lê Thị Phương 2 2 23/03/1967 038167005943 Thắng Lộc 24 2

3 Vũ Thị Hương 3 2 16/06/1994 038194041670 Thắng Lộc 24 2

4 Lê Hữu Bình An 5 1 28/02/2021 038221008294 Thắng Lộc 24 2

Ghi chú

(Tái 

nghèo; 

nghèo 

phát sinh; 

CN 

xuống N)

Số 

TT 

hộ

Số 

TT 

khẩu

Họ tên thành viên

Quan 

hệ với 

chủ hộ

Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Số căn cước công 

dân/ chứng minh 

nhân dân/ định 

danh cá nhân

Thôn, bản, tổ 

dân phố

Dân 

tộc

Phân 

loại hộ 

(ghi 

mã)

Điểm sau khi 

rà soát

DTTS
Không 

KNLĐ

Có 

thành 

viên là 

NCC 

Nguyên 

nhân 

chính 

dẫn đến  

nghèo



Điểm 

B1

Điểm 

B2

46 1 Bùi Trung Kiên 1 1 16/06/1978 038078028373 Thắng Lộc 6 2 135 20 x 2 VCN

2 Lê Thị Cảnh 2 2 30/08/1976 038176028243 Thắng Lộc 1 2

3 Bùi Thị Giang 3 2 12/05/2002 038302027020 Thắng Lộc 6 2

4 Bùi Thị  Đông 3 2 15/03/2011 038311010534 Thắng Lộc 6 2

47 1 Hà Xuân Yên 1 1 30/06/1964 038064028226 Thắng Lộc 3 2 140 20 x 7 PSM

2 Lê Thị Hải 2 2 06/10/1965 038165020858 Thắng Lộc 1 2

48 1 Lương Văn Đăng 1 1 30/12/1989 038089006579 Làng Sao 3 2 140 20 x 5 VCN

2 Lê Thị Ngân 2 2 18/07/1996 038196021276 Làng Sao 24 2

3 Lương Văn Dũng 3 1 14/02/2015 038215037208 Làng Sao 3 2

4 Lương Văn Cường 3 1 13/04/2019 038219017047 Làng Sao 3 2

49 1 Lương Thị Kiên 1 2 13/10/1965 038165001797 Làng Sao 3 2 140 20 x x 7 N-CN

50 1 Lê Bá Tư 1 1 21/03/1993 038093003363 Hợp Thành 1 2 135 10 1 VCN

2 Lục Thị Dinh 2 2 28/04/1994 038194010084 Hợp Thành 3 2

3 Lê Bá Tú 3 1 13/04/2016 038216009679 Hợp Thành 3 2

4 Lê Bá Toàn 3 1 12/04/2018 038218011427 Hợp Thành 3 2

51 1 Hà Văn Chung 1 1 11/05/1986 038086003970 Hợp Thành 3 2 115 20 x 2 VCN

2 Bùi Thị Năm 2 2 05/10/1987 038187032919 Hợp Thành 6 2

3 Hà Thị Bích Ngọc 3 2 02/09/2013 038313011581 Hợp Thành 3 2

4 Hà Thị Bích Nga 3 2 26/03/2016 038316009453 Hợp Thành 3 2

5 Hà Văn Tuấn 3 1 24/10/2017 038217011432 Hợp Thành 3 2

6 Hà Thị Bích Phượng 3 2 05/09/2019 038319015694 Hợp Thành 3 2

7 Hà Văn Tài 3 1 14/08/2022 038222028701 Hợp Thành 3 2

52 1 Lê Thị Trang 1 2 16/03/1982 038182031736 Hợp Thành 1 2 135 20 2 N-CN

2 Lê Phạm Khánh Chi 3 2 21/02/2017 038317009845 Hợp Thành 1 2

3 Lê Phạm Trường Giang 3 2 23/07/2018 038218011442 Hợp Thành 1 2
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Điểm 

B1

Điểm 

B2

53 1 Hà Văn Anh 1 1 10/05/1987 038087033421 Làng Mài 3 2 140 20 x 2 N-CN

2 Ngân Thị Thuý 2 2 02/07/1985 038185032098 Làng Mài 3 2

3 Hà Thị Xinh 3 2 11/07/2010 038310023281 Làng Mài 3 2

4 Hà Văn Vũ 3 1 30/06/2013 038213012738 Làng Mài 3 2

5 Hà Hoài An 3 2 19/06/2021 038321012687 Làng Mài 3 2

30 10 0

Tổng cộng

Ghi chú

(Tái 

nghèo; 

nghèo 

phát sinh; 

CN 

xuống N)

Số 

TT 

hộ

Số 

TT 

khẩu

Họ tên thành viên

Quan 

hệ với 

chủ hộ

Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh

Số căn cước công 

dân/ chứng minh 

nhân dân/ định 

danh cá nhân

Thôn, bản, tổ 

dân phố

Dân 

tộc

Phân 

loại hộ 

(ghi 

mã)

Điểm sau khi 

rà soát

DTTS
Không 

KNLĐ

Có 

thành 

viên là 

NCC 

Nguyên 

nhân 

chính 

dẫn đến  

nghèo

Tổng cộng có 32 hộ nghèo và 21 hộ cận nghèo
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